
Số 

ngày

Số 

buổi

I 69.650.000

1 Hoa tặng các đoàn, hoa để bàn Bó 30       150.000 4.500.000

2 Nước uống BTC, Đại biểu chai 400 5.000 2.000.000

3 Bồi dưỡng tổ phục vụ Người 2 200.000 400.000

4
Qùa lưu niệm Chùa Long

Phước, Nhà thờ Lòng sông
Phần quà 2 3000000 6.000.000

5
Chi khác (VPP, photo, giấy mời

,...)
Lần 1 2.000.000 2.000.000

6 Thuê vật dụng (bàn, ghế,…) 5.000.000

6,1 Ghế cái 250 16.000 4.000.000

6,2 Bàn đại biểu cái 5 100.000 500.000

6,3 Bộ bình ly Bộ 5 100.000 500.000

7
Hỗ trợ Đội Võ thuật Hội võ 

thuật huyện
Đơn vị 1 6.000.000 6.000.000

8 Hỗ trợ Võ đường Kim Huệ Đơn vị 1 2.000.000 2.000.000

9 Hỗ trợ học sinh Người 42 1 100.000 4.200.000

10 Hỗ trợ Đoàn thanh niên Người 50 1 100.000 5.000.000

11 Hỗ trợ công an Người 10 1 200.000 2.000.000

12 Bồi dưỡng BTC Người 24 1 200.000 4.800.000

13
Bồi dưỡng dẫn chương trình

giao lưu
Người 2 1 500.000 1.000.000

14 In Cờ Lưu niệm Lá 15 150.000 2.250.000

15 Thuê lắp đặt âm Thanh Lần 1 2 2.000.000 4.000.000

16
Lắp đặt sân biểu diễn để tổ

chức, thi đấu

công lắp 

đặt
4 1 400.000 1.600.000

17
Bồi dưỡng tổ phục vụ, y tế,

phóng viên
Người 22 1 200.000 4.400.000

18 Dụng cụ tổ chức thi đấu Lần 1 1 1.000.000 1.000.000

19 Công dọn vệ sinh Người 2 2 200.000 800.000

20 Hỗ trợ Chùa Long Phước Lần 1 5.000.000 5.000.000

KINH PHÍ CHƢƠNG TRÌNH GIAO LƢU, BIỂU DIỄN GIỮA CÁC ĐOÀN VÕ THUẬT TRONG

PHỤ LỤC

CÔNG TÁC TỔ CHỨC

LIÊN HOAN QUỐC TẾ VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII NĂM 2023

( Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày         /8/2023 của UBND huyện )

STT Nội dung
Đơn vị 

tính

Khối 

lƣợng 

(Số 

lƣợng)

Thời gian

  Đơn giá 

(đồng) 

 Kinh phí Dự toán 

thực tế theo Kế 

hoạch tổ chức 

(đồng)



Số 

ngày

Số 

buổi

STT Nội dung
Đơn vị 

tính

Khối 

lƣợng 

(Số 

lƣợng)

Thời gian

  Đơn giá 

(đồng) 

 Kinh phí Dự toán 

thực tế theo Kế 

hoạch tổ chức 
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21 Làm bảng tên đoàn Khai mạc Cái 15 100.000 1.500.000

22 Làm bảng tên chỉ dẫn Cái 12 350.000 4.200.000

II Chương trình văn nghệ
Chương 

trình
1 1 6.000.000 6.000.000

III Công tác tuyên truyền Trọn gói 44.800.000

1
In băng rôn cổng và ngoài 

đường
m2 180 60.000 10.800.000

2 Cờ đào, cờ nheo các loại Cái 250 80.000 20.000.000

3 Mua vật dụng lần 1    2.000.000 2.000.000

4
Thuê công thực hiện,trang trí, 

tháo gỡ
Công 20 500.000 10.000.000

5 Tiền xe vận chuyển vật dụng lần 2 1.000.000 2.000.000

120.450.000TỔNG CỘNG
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